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ẢNH HƯỞNG CỦA        DẠNG PHÂN LÂN ĐẾN NĂNG  UẤT 

VỪNG  RÊN ĐẤT XÁM ĐỒNG  HÁP  ƯỜI 

Th.S Trần Thị Hồng Thắm
1 

 

   Đ    ẤN ĐỀ 

Trong thời gi n qu    á  nghi n   u về    thu t   nh tá  vừng tr n đ t  ám 

v ng Đồng Tháp Mười   n r t h n  h  để  àm    sở       ng qui tr nh   nh tá  ph  

h p  trong đ       nh v   ph n   n    n  ư ng   o nhi u   o i ph n g     n vào thời 

điểm nào  à hiệu quả v n   n  à một  ời giải   iệ  áp   ng  á h   n ph n th o  t p 

quán  ho     inh nghiệm      người   n  hư  m ng   i hiệu quả  mới  ừng ở m   

 quảng   nh    hư  th m   nh  năng su t vừng   n quá th p  với năng su t trung   nh 

700 -      g h  mới  h  đ t 6  -70  so với tiềm năng  T t nhi n    n   nh   u t  

ph n   n    n    nh ng   u t  h n  h   há  trong    thu t   nh tá  ảnh hưởng đ n  

 ới đ   t nh     ản  à ngh o  inh  ư ng   á    u t   inh  ư ng đ   trung  vi 

 ư ng đều th p   hả năng gi  nướ   ph n   m n n đ t  ám v ng Đồng Tháp Mười 

  n phải    một nghi n   u  ài  ản  đ   đ  về   nh v   ph n   n  ho     vừng n u 

 h ng t  mu n    đư   một s  đột phá về năng su t  

 Ph n   n  à một  o i ph n đ   ư ng      ngh   qu n trọng đ i với vừng  gi p 

    sinh trưởng phát triển  ộ r   th n và đ    iệt  à quá tr nh r  ho  và đ u trái  n ng 

  o  h t  ư ng h t  Tu  nhi n   à     trồng   n  thời gi n sinh trưởng ng n nên vừng 

  n đư   qu n t m đ n  o i phân   n    tiêu   h   nhiều  h t  inh  ư ng  há  để  ung 

  p  ịp thời  ho      Trong th   t   người   n ph   i n   ng   P để  ung   p   n 

 ho       ới thành ph n  h    u  à đ m          n  46   và  à  o i ph n    t n     

  n n n ph n   P  ướ  đ u đư   ưu ti n s    ng.    v    việ  nghi n   u  á    ng 

ph n   n  há  s  r t      ngh   để đánh giá và  h ng định t nh ph  h p và hiệu quả 

    m i  o i   ởi một s   o i ph n   n  há   ngoài   u t    n   n     h a Can xi, 

Magiê, Silic  vi  ư ng    ng    v i tr  t  h     đ i với s  phát triển và t o năng su t  

 h t  ư ng     vừng  

   N I  UNG - PHƯ NG PHÁP NGHIÊN   U 

    Đối tượng và địa điểm nghiên cứu 

2.1.1 Địa điểm nghiên cứu:   nh Hưng  T n Hưng  Đ c Huệ (Long An), Hồng Ng  

 Đồng Tháp). 

2.1.2 Thời gian nghiên cứu: Xuân Hè 2014 và Xuân Hè 2015 

    N i   ng ng i n  ứ  

2.2.1 Thí nghiệm các dạng phân lân bón cho vừng 

- Công th c thí nghiệm: 

                P  đ    

     2. 100% NPK (20-20-15) 

     3. 50% Supe lân + 50 % DAP 

     4. 50% Supe lân + 50 % NPK (20-20-15) 

    5. 50% Lân nung chảy + 50% DAP 

     6. 50% Lân nung chảy + 50% NPK (20-20-15) 

     7. 50% DAP + 50% NPK (20-20-15) 

- Liều  ư ng phân bón: 90 N - 60 P2O5 - 90 K2O 

                                                
1
Trung tâm Nghiên c u và Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp Mười 
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- Phân bón b  sung: Ure (46% N), Kali (60% K2O). 

2.2.2 Xây dựng mô hình canh tác vừng theo Kỹ thuật bón phân cải tiến 

Từ k t quả thí nghiệm các d ng phân lân bón cho vừng, công th c bón 50% 

Supe lân + 50% NPK là công th   đ t năng su t và l i nhu n/ha cao. Vì v y, chọn 

công th   nà  để xây d ng mô hình. 

CT 1: 90N - 60P2O5 - 90K2O    n 2 đ t ( Lót và 20 ngày sau gieo). 

CT 2: bón c a nông dân 

    P ư ng      ng i n  ứ  

2.3.1 Bố trí thí nghiệm 

- Thí nghiệm các d ng phân lân gồm 7 công th c. M i công th   đư c b  trí 3 l n 

nh c l i th o phư ng pháp  h i ng u nhi n hoàn toàn   iện t  h   5  m
2
. Các công 

th c thí nghiệm đư c trồng trên cùng một lo i đ t, cùng một ngày trong m i thời v . 

- Mô hình: Quy mô diện tích: 2 ha/mô hình x 4 mô hình (m i huyện là 1 mô hình). 

- M t độ gieo: 4 kg/ha. 

- Gi ng vừng tr ng V6. 

2.3.2 Chỉ tiêu theo dõi 

Đ   điểm sinh trưởng và phát triển c a gi ng (Theo 10 TCN 512:2002) 

-Thời gi n sinh trưởng  ngà    Thời gi n sinh trưởng là t ng s  ngày từ  hi gi o đ n 

khi chín. 

- Thời gian ra hoa (ngày): Thời gi n r  ho  đư c tính từ khi cây mọ  đ n khi có 

khoảng 50% s  cây/ô có ít nh t 1 hoa nở. 

- Chiều   o       m   Đo từ g c đ n đ nh sinh trưởng c   th n  h nh  đo          ở 

gi i đo n thu ho ch, rồi tính chiều cao trung bình c a cây. 

- Năng su t và các y u t  c u thành năng su t: s  cây/m
2
, s  trái/cây, trọng  ư ng ngàn 

h t. 

2.3.3        ố  iệ   S  liệu đư   t nh toán th o  hư ng tr nh EXCEL và  hư ng tr nh 

MSTAT-C. 

2.4. Quy trình canh tác 

- Làm đ t: Sau khi thu ho  h     Đ ng Xu n ti n hành xới đ t, lên lu ng với kích 

thước: Chiều rộng 1,2 - 1,5m; cao 15 - 20cm; rãnh rộng 30cm.  

- X  lý gi ng: Dùng thu c Rovral với  ư ng 2g trộn đều cho 1 kg gi ng trước khi gieo 

khoảng 30 phút. X     đ t bằng Regent 0,3G ho c Bam. 

- Liều  ư ng phân bón/ha:  90N - 60P2O5 - 90K2O. 

+ Lót: 200 kg Supe lân + 50kg NPK + 75 kg Urê + 50 kg Kali. 

+ Thúc (18-22 ngày sau gieo): 90 kg NPK + 60kg Urê + 65 kg Kali.  

- T        S u gi o  hoảng    - 2  ngà  t         u  nhỏ  

- Ph ng trừ  ỏ   i  S u  hi gi o  ong phun thu   trừ  ỏ  ual Gold 1,5lít/ha  Khoảng 

12 - 15 ngày sau gieo   ng thu   trừ  ỏ On  i     6 -1,0 lít/ha để  iệt     rài  

- Quản    nướ   Tưới nướ  đảm  ảo đ  ẩm để vừng sinh trưởng và phát triển t t  t   

th o điều  iện thời ti t  tưới  h ng th o định  ỳ   

    Ế   UẢ NGHIÊN   U 

3.1 Thí nghiệm các dạng phân lân bón cho vừng 

3.1.1 Đặc điểm thực vật học của vừng 

Qua k t quả bảng 1, nh n th y:  

-  Ngày ra hoa: Ở các công th c bón d ng lân khác nhau có thời gi n r  ho  tư ng 

đư ng nh u từ 25 - 28 ngày. 
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-  Thời gian sinh trưởng: Ở công th c bón 100% NPK vừng có thời gi n sinh trưởng 

ng n h n nh ng công th c bón ph i h p; đ i với công th c bón 100% DAP cây có 

bộ lá sum xuê h n nh ng công th c bón ph i h p và thời gi n sinh trưởng  ài h n từ 

2 - 4 ngày. 

Bảng 1  Đ   điểm th c v t học c a vừng ở các d ng phân lân, Xuân Hè 2014, Hồng 

Ng  

                 Ch  ti u 

 

Công th c 

Ngày ra hoa 
(ngày sau gieo) 

Cao cây 
(cm) 

Thời gian 

sinh trưởng 
(ngày) 

100 % DAP  đ    28 111 77 

100 % NPK (20-20-15) 26 113 73 

50% Supe lân + 50% DAP 25 110 75 

50% Supe lân + 50% NPK 25 117 75 

50% Lân nung chảy + 50% DAP 25 110 75 

50% Lân nung chảy + 50% NPK 25 117 75 

50% DAP + 50% NPK 25 108 75 

 

3.1.2  Năng   ất và các yếu tố cấ  thành năng   ất của vừng 

Qua k t quả bảng 2, nh n th y: 

-  Cây/m
2
: S  cây/m

2
 gi a các công th c khác biệt nh u  h ng      ngh   th ng kê. 

-  Trái/cây: Ở công th c bón 100% NPK ho c bón NPK ph i h p với các d ng phân 

DAP ho c Supe lân có s  trái       o h n   i n động từ 51 - 58 trái. 

-  Năng su t: Ở công th c bón ph i h p NPK + Sup    n đ t năng su t cao nh t  tăng 

h n đ i ch ng 0,25 t n/ha.  

Công th c   n        P trái  h m  nhưng trái nhỏ    p n n năng su t th p. Công 

th c bón NPK ph i h p Supe lân trái su n  ài  đều   hi  h n màu vàng tư i  h t đều và 

ch   n n năng su t đ t cao nh t. 

Bảng 2  Năng su t và các y u t  c u thành năng su t c a vừng ở các d ng phân lân, v  

Xuân Hè 2014, Hồng Ng  

       Ch  ti u 

 

    Công th c 

Cây/m
2 

 (cây) 

Trái/cây 
(trái) 

Trọng 

 ư ng 

1000 

h t (g) 

Năng 

su t 
(T/ha) 

Tăng h n đ i 

ch ng 

(T/ha) (%) 

100 % DAP  đ    49 a 46 b 2,37 c 1,06 bc - - 

100 % NPK (20-20-15) 48 a 52 ab 2,47 bc 1,20 a-c 0,14 13,2 

50% Supe lân + 50% DAP 51 a 54 ab 2,53 ab 1,24 ab 0,18 17,0 

50% Supe lân + 50% NPK 53 a 58 a 2,63 a  1,31 a 0,25 23,6 

50% Lân nung chảy +50% DAP 50 a 45 b 2,40 c 1,03 bc -0,03 -2,8 

50% Lân nung chảy +50% NPK 50 a 47 b 2,43 bc 1,11bc 0,05 4,7 

50% DAP + 50% NPK 52 a 51 ab 2,47 bc 1,17 a-c 0,11 10,4 

CV (%) 12,66 11,82 2,65 9,19   

LSD 0.05 11,37 10,58 0,1125 0,1866   
Ghi chú: Các s  trong cùng một cột có cùng một ch  cái thì không khác biệt nhau theo phép th  Duncan α= 0,05. 
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3.1.3  Hiệu quả kinh tế của các dạng phân lân bón cho vừng 

Qua k t quả ở bảng 3, nh n th y: Ở công th c bón ph i h p Supe lân + NPK có 

l i nhu n cao nh t 37.622.000 đ h   tăng h n đ i ch ng là 36,9 %. Ngoài ra ở công 

th c bón Supe lân + DAP và công th c bón 100% NPK l i nhu n h    ng đ t cao từ 

32.579.000 - 35         đ h   tăng h n đ i ch ng từ 18,5 - 27,6%. 

Bảng 3. Hiệu quả kinh t  c a vừng với các d ng phân lân, Xuân Hè 2014, Hồng Ng  

   Ch  ti u 

 

 

Công th c 

T ng  

chi 
(1.000 

đ h   

T ng  

thu 
(1.000 

đ h   

L i 

nhu n 
(1.000 

đ h   

Tăng h n đ   

(1.000 

đ h   
(%) 

100 % DAP  đ    15.978 43.460 27.482 - - 

100 % NPK (20-20-15) 16.621 49.200 32.579 5.097 18,5 

50% Supe lân + 50% DAP 15.760 50.840 35.080 7.598 27,6 

50% Supe lân + 50% NPK 16.088 53.710 37.622 10.140 36,9 

50% Lân nung chảy + 50% DAP 15.803 42.230 26.427 -1.055 -3,8 

50% Lân nung chảy + 50% NPK 16.131 45.510 29.379 1.897 6,9 

50% DAP + 50% NPK 16.306 47.970 31.664 4.182 15,2 

Giá bán vừng: 41     đ  g 

3.2 Xây dựng mô hình canh tác vừng theo Kỹ thuật bón phân cải tiến 

Mô hình canh tác theo k  thu t bón phân cải ti n năng su t đ t trung bình 1,14 

T h   tăng h n đ i ch ng 22,5%. Hiệu quả kinh t    ng tăng h n đ i ch ng 5.968.000 

đ h   đ t 24,2%. 

Bảng 4  Năng su t vừng áp d ng theo k  thu t bón phân cải ti n, v  Xuân Hè 2015 

    Đị  điểm 

 

C ng th   

  nh 

Hưng 
(T/ha) 

Tân 

Hưng 
(T/ha) 

Đ   

Huệ 
(T/ha) 

Hồng 

Ng  
(T/ha) 

Trung bình 

 4 hu ện 
(T/ha) 

Tăng h n 

đ i  h ng 

(T/ha) (%) 

Qu  tr nh  ải ti n 1,16 1,02 1,20 1,19 1,14 0,21 22,5 

N ng   n  đ    0,90 0,85 1,00 0,98 0,93 - - 
Ghi chú: đ i ch ng   nh Hưng  39-53-22,5; đ i ch ng T n Hưng  29-43-15; đ i ch ng Hồng Ng : 40-40-30; 

đ i ch ng Đ c Huệ: 72-40-30 

Bảng 5. L i nhu n c a sản xu t vừng áp d ng theo k  thu t bón phân cải ti n, v  

Xuân Hè 2015 

   Đị  điểm 

 

C ng th   

  nh 

Hưng 
(1.000 

đ h   

Tân 

Hưng 
(1.000 

đ h   

Đ   

Huệ 
(1.000 

đ h   

Hồng 

Ng  
(1.000 

đ h   

Trung bình 

4 hu ện 
       đ h   

Tăng h n đ i 

 h ng 
1.000 

đ ha 
(%) 

Qu  tr nh  ải ti n 31.351 25.751 32.951 32.551 30.651 5.968 24,2 

N ng   n  đ    23.300 22.050 26.784 26.600 24.683 - - 
Ghi chú:  Giá bán vừng  4      đ  g 

 

4. KẾT LUẬN 

Bón ph i h p Supe   n + NPK năng su t đ t cao nh t 1,31 t n h   tăng h n 

công th     n đ i ch ng 0,25 t n/ha, l i nhu n/ha   ng đ t cao nh t 37.622.000 đ h   

tăng h n đ i ch ng 36,9%.  
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Mô hình canh tác theo quy trình cải ti n năng su t đ t trung   nh    4 t n/ha, 

tăng h n đ i ch ng 22,5%, l i nhu n/ha   ng tăng h n đ i ch ng 5.96      đ h   đ t 

24,2%. 

 


